
Pin Makita 64V Max 4.0Ah BL6440 (191R06-8) 
 
 

 

THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 

Thương 
hiệu 

Makita 

Công 
nghệ 

Nhật Bản 

Model 191R06-8 

Bảo hành 12 Tháng 

Loại Pin Lithium-ion 

Dòng ra 64V 

Dung 
lượng 

4.0Ah 

Công suất 256W 

Bộ sạc 
tương 
thích 

DC64WA 

Thời gian 
sạc 

120 phút 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pin Makita 64V Max 10Ah BL64100 (191Y69-6) 
 

 

THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT 

Thương hiệu Makita 

Công nghệ Nhật Bản 

Bảo hành 12 Tháng 

Model 191Y69-6 

Loại Pin Lithium-ion 

Dòng ra 64V 

Dung lượng 10Ah 

Công suất 564,48Wh 

Bộ sạc tương thích DC64WA 

Thời gian sạc 300 phút 

Kích thước tổng thể 190x90x192mm 

Khối lượng tịnh 3,2kg 
 

 


